UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

XA TUY LOC Poc 14p — Tw do — Hanh phic
S6: 15/QD-UBND Tuy Loc, ngay 14 thang 01 nam 2025
QUYET PINH

Vé viéc ban hanh Ké hoach hanh dong thuc hlen
Nghl quyet cua Ban Chap hanh Dang bo x4, Nghi quyet HDND xa
vé nhiém vu phat trién kinh té - xa hdi, quoc phong — an ninh niim 2025

UY BAN NHAN DAN XA TUY LOC

Can cir Lugt To churc chinh quyen dia phuwong ngay 19/6/2015; Ludt sua
doi, bo sung mot s6 diéu ciia Ludt Té chirc Chinh phii va Ludt Té chire chinh
quyén dia phwong ngay 22/11/2019;

Can cu Quyét dinh s6 31/OD-UBND ngay 07/01/2025 ciua UBND huyén
Héu Léc vé viéc Ban hanh Ké hoach hanh déng thiee hién Nghi quyét ciia Ban
chdp hanh Dang bg huyén, Nghi quyét cia HPND huyén vé nhiém vy phat trién
Kinh té - xa héi, quoc phong - an ninh nam 2025,

Can cw Nghi quyet s6 37-NO/PU ngay 02/01/2025 ciia Ban Chdp hanh
Dang bo xa Tuy Loc ve muc tiéu, nhiém vy, giai phdp ndm 2025;

Can cur Nghi quyet s6 12/NQ-HDND ngay 10/01/2025 cua HDND xa
khoa XX, ky hop thir 14 ve Ké hoach phat trién kinh té - xd hoi nam 2025;

Theo dé nghi ciia Cong chirc Vin phong - Thong ké.

QUYET PINH:

Piéu 1. Ban hanh kém theo Quyét dinh nay Ké hoach hanh dong thuc
hién Nghi quyet Ban Chap hanh Dang b6 xa, Nghi quyét HDND x4 vé nhiém vu
phat trién kinh té - x4 hoi, quéc phong — an ninh nam 2025.

Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh tir ngay ky.

Cong chic Van phong Vin phong - Thong ké x4, cac ban nganh doan thé,
co quan, don vi trén dia ban toan xa, can by, cong chirc xa chiu trach nhi¢ém thi
hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhdn: TM UY BAN NHAN DAN
- Nhu Diéu 2 Qb; 5 4 “I\_CHU TICH

- Van phong UBND huyén (d¢€ bao céo); ¢
- TT Pang uy, TT HDND xi (dé bao c4o);
- Céc Uy vién UBND xi;

- UBMTTQ x4, cac nghanh cip xi;

- Cac nha truong, cac thon, cac HTX;

- Trang Thong tin dién tir xa Tuy Loc;

- Luu VT,VP.

Truong Quéc Huy
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

D> KE HOACH HANH PONG
Thuc hlen Quyet dinh caa UBND huyén, Nghi quyet cua BCH Dang bo xa,
Nghi quyet HDND X4 vé nhiém vu phat trién Kkinh té - xa hoi,
quoc phong - an ninh nim 2025
(Ban hanh kém theo Quyét dinh so 15/0P-UBND ngay 14 thang 01 nam 2025
ciia Uy ban nhén ddn xd Tuy Léc)

Nam 2025 1a nam tang tde, vé dich, nim cudi thyc hién cac muc tiéu, chi
tiéu Nghi quyét Dai hoi dai biéu Pang bd xa nhiém ky 2020 -2025, 14 nim t6
chirc Pai hoi Bang cac cép, tién t6i Dai hoi dai biéu toan quéc lan the XIV cua
Pang. Du bao, tinh hinh kinh té ca nudc, trong tinh, trong huyén c6 nhiéu thoi
co, thuan lgi nhung cac kho khan, thach thic 1a rat 16n nhu: Thoi tiét, khi hau
dién bién kho luong, tiém an nguy co vé dich bénh trén cay trong, vat nudi, gia
ca nguyén vat liéu, hang hoa, dich vu tiéu dung khong oOn dinh, tang cao anh
hudng dén chi phi san XUuat,..

Pé tiép tuc phat huy nhung két qua di dat duoc, kip thoi khic phuc nhiing
han ché, yéu kém, vuot qua khé khan, thach thirc, hoan thanh théng loi cac muc
ti€u, nhiém vu phat trién kinh té - xa hoi, bao dam qudc phong - an ninh nam
2025, UBND x4 yéu ciu cac don vi, cac ban nganh doan thé, Ban chi uy cac
thon, lanh dao cac nha truong, tram y té, cac HTX, can bd cong chirc phai quyet
tam, quyet liét, néu cao tinh than doan két, thong nhat, tich cuc, chu dong trién
khai thyc hién nghiém tuc, déng b0, hi€u qua cac muc ti€u, nhiém vy, giai phap
ma Nghi quyét cua BCH bang bg, Ho1 déng nhan dan x4 da dé ra; déng thoi, tap
trung thuc hién tdt cac nhiém vu trong Chuong trinh cong tac nam 2025 cua
UBND x4 va céac noi dung sau:

I. PHUONG CHAM HANH PONG
“Poan két trach nhiém - Sang tao hiéu qua - Ting téc vé dich”
I1. QUAN PIEM CHI PAO, PIEU HANH CUA UBND XA
“Trdach nhiém, né luc, linh hoat, quyét liét, higu qud; tao chuyén bién thuc
Sw ré nét trén tat ca cac linh vuc; phan dau hoan thanh thang lgi cac muc tiéu,
nhiém vy nam 2025,
III. MUC TIEU VA CAC CHI TIEU CHU YEU NAM 2025
1. Muc tiéu tong quéat
Tiép tuc thuc hién quyét liét, hidu qua hon nita cAC muc tiéu, nhiém vy, giai
phép vé phat trién Kinh € - Xa hoi ndm 2025 va Nghi Quyét dai hoi dai bicu
Pang b xa 1an tha XX VI, nhiém ky 2020-2025. iy manh cai cach hanh chinh,
tang cuong ky ludt, ky cuong cong vy, thu hit va str dung c6 hiéu qua cac ngudn
luc cho dau tu phét trién. Quan 1y chat ché, str dung hiéu qua dat dai, tai nguyén;
chu dong phong chdng thién tai, bién dbi khi hau; nang cao chat lugng cac hoat
dong van hoa - xa hoi, giam ngheo, giai quyet viéc 1am; thac day doi moi sang
tao, chuyén ddi sb; bao dam virng chic qudc phong - an ninh, giit viing 6n dinh
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chinh tr1, trat tu an toan xa hoi; phén d4u tao chuyén bién toan dién trén tit ca
cac linh vyec kinh té - x4 hoi, nang cao chét luong doi séng nhan dan.

2. C4c chi tiéu chi yéu

2.1. Chi tiéu vé phat trién kinh té: (11 chi tiéu)

- Tong thu nhap x& hoi 524,5 ty dong; trong d6 linh nong nghiép- thuy san 108 ty
dong; Cong nghiép-xay dung 93.3 ty dong; Dich vu 92 ty, thu khac 231 ty dong.

- Binh quan thu nhap dau nguoi 61,19 triéu dong/ngudi/nam.

- San luong luong thuc c6 hat hing nim dat 5160 tan, binh quin dau
nguoi 580 kg/ngudi/nam.

- Dién tich cay tréng hang nam 1000 ha.

- Tich tu dét dai thyc hién tai co cau néng nghiép 13 ha.

- Pan trau bo duy tri thwong xuyén c6 550 con; dan lgn 6000 con; dan gia
cam, thuy cam 170.000 con; san lugng ca thit tir 97 tan tro I1én.

- Gi4 tri san pham/1ha dat trong trot, thity san 170 triéu dong/nam.

- Thu ngén sach xa tang 7% Huyén giao;

- Tong vén dau tu phat trién toan xa hoi 1a 115 ti dong tro 1én.

- Thanh lap méi 2 doanh nghiép.

- Nang cép tiéu chi s6 2 vé giao thdng noi thon theo tiéu chi mai dat 30%.
duy tri xa dat chuan vé ATTP.

2.2. Chi tiéu vé viin héa-xa hdi (10 chi tiéu)

- Giit vitng danh hiéu 5 truong chuan quéc gia;

- Duy tri x4 chuan quéc gia vé y té giai doan 2;

- S6 ho dat gia dinh vin ho4, gia dinh dat ung xir bo tiéu chi VH tir 87%
tré 1én. GD 6ng ba mau muc, con chau hiéu thao 90% tra 18n.

- Dan sb tang ty nhién dudi 1%.

- Ty 18 dan s6 tham gia BHYT 94,2% tro Ién.

- Giam ty 1& ho ngheo tir 25 hg, can nghéo 5 ho,

- Giai quyét viéc lam mai cho 110 lao dong tré 1én, XKLD 13 nguoi;

- Ty Ié lao dong qua dao tao 75% trong d6 26% c6 chirng chi dao tao,

- Ty 1& nha & kién cb 92%.

- 01 thon dat chuan NTM nam 2025.

2.3. Chi tiéu vé méi truwong: (02 chi tiéu)

- Ty 18 thu gom chat thai sinh hoat dat 100%;

- Ty 18 dan sb dung nudc hop vé sinh 100%, nudc sach dat 50% tro 18n.

2.4. Chi tiéu vé qudc phong-an ninh: (02 chi tiéu)

- Xay dung luc lwgng dan quan ty vé vitng manh. Thuc hi¢n t6t nhiém vu
QS-QP va chi tiéu tuyén quan nim 2026;

- Gitr virng an ninh chinh tri va TTATXH trén dia ban.

IV. TRONG TAM CHI PAO, PIEU HANH NAM 2025

1. Trién khai @dng bd cac giai phap nang cao hiéu qua nganh ndng
nghiép, cha dong phong Chong dich bénh trong chin nuéi.

- Tap trung phat trién ndng nghiép gan voi xay dung ndng thon mai, day
manh viéc ap dung tién bo KHKT vao san xuat, nang cao chat lwgng mé hinh
ma khay may cdy, lam tét céng tac dy thinh, du bao va phong trir sdu bénh; chi
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dao HTX cung tng dﬁy du céac loai vat tu, phan bon phuc vu nhu cAu san xuit
cua nhan dan. Xay dung ké hoach san xuét vu Pong, xudn mé rong dién tich san
xudt cac loai cdy trong co gia tri hang hoa dé ting gia tri thu nhép trén don vi
dién tich.

- V& Chian nudi tiép tuc tuyén truyén van dong nhan dan mé rong cac loai
hinh chin nudi, theo hudng chin nudi trang trai, gia trai dé ting s6 luong dan;
tap trung van dong Nhan dan khong chan nudi trong khu dan cu. Chi dao can bo
chuy&n mén tiang cuong cong tac kiém tra nam bat tinh hinh dich bénh trén dan
vat nubi, nghiém cam céac ho khong duoc tai dan khi chua du diéu kién, kiém
soat tét ngudn con giéng dua vao chian nudi, chi dao thyuc hién tét cong tac tiém
phong nam 2025 cho dan vat nudi, kién quyét xir Iy dbi véi cac ho cd tinh khong
thuc hién cong tac tiém phong theo quy dinh cua luat Tha y.

- V& nubi trong thuy san tich cuc tuyén truyén, van dong cac ho NTTS
lam t6t cong tac cai tao ao dam dau tu con gidng vao nudi tha, chi dong phong,
chéng dich bénh trong nudi trong.

- Duy tri khuyén khich mg rong nghe mai ¢é hiéu qua vao dia phuong,
dong vién cac lao dong tham gia hoc nghé, vao cac cong ty trong huyén, trong
tinh va tham gia XKLD dé giai quyét viéc 1am, tang thu nhap. Khuyén khich, tao
diéu kién cho cac ho md rong cac loai hinh dich vu, thuong mai, dap tng yéu
Cau san Xuat va tiéu dung cua nhan dan, gop phan thic day kinh té dia phuong
phat trién.

- Trién khai thyc hién Két luan 02-KL/DU cua Dang uy vé nang cao hiéu
qua hoat dong cua HTX, thuc hién tt dich vu cong, duy tri va m¢ rong dich vu
canh tranh, nhat Ia cac san pham phuc vu san xuat ndéng nghiép va ma khay, may
cay. Tap trung lam giao théng thuy loi, nao vet, tu stra kénh muong, mot s6 truc
duong giao thong, thuy loi ndi dong dam bao tudi tiéu trong san xuat. Hop tac
x& thuc hién cac giai phap timg budc t6 chirc thu no ton dong.

- Tang cudng cdng tac quan 1y dat dai theo luat va thuc hién nghiém tuc
Két luan 04-KL/PU, ngan chan va xu 1y nghiém cac trudng hop vi pham moi
phat sinh trong st dung dat dai; tong hop dién tich quy hoach viing san xuat lia
nang xuét chat lugng theo ké hoach cua huyén; xay dung phuong an don doi dat
nong nghiép sau sap nhap don vi hanh chinh cap xa; chi dao cac md hinh kinh té
xay dung phuong an san Xuit theo dung hop dong da duogc ky; chi dao cac thon
thuc hién tét viéc cai tao, tu stra hé théng giao thong noi ddng phuc vu san xuét.

- Tiép tuc chi dao Coéng ty lap duong dng nudc sach cho nhan dan, duy tri
cong tac thu gom rac thai, dinh ky thuc hién tong don vé sinh méi trueong trong
pham vi toan xa.

- Tap trung thuc hién tot cong tac thu dat cong ich theo hop dong va thu
cbng quy nam 2024. Co6 bién phap thu triét dé cac nguon thu con ton dong va cac
khoan thu méi, bao dam hoat dong chi ngan sach tai dia phuong. Tang cuong quan
hé tranh tha vén dau tu tir cac ngudn hd trg khac dé tap trung xay dung cac cong
trinh phuc loi cta xa.

2. Tang cwong lanh dao, chi dao thwc hién cac giai phap nang cao cac
tiéu chi néng thon méi gan véi xay dung co ban dam bao chat lueng.
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Tap trung ra soat, nang cao chat luong cac tiéu chi xa dat chuan ndng thén mai;
chi dao viéc chinh trang cac trung tim van hoéa thén, chi dao cac thén thuc hién tiéu
chi vé giao thong nong thon; dau mdi vai cac ban, nganh caa Huyén quan tim dau tu
c&c cdng trinh phuc loi cia dia phuong; tién hanh t6 chic triing tu, ton tao Pinh lang
Phu vinh theo ké hoach; thuc hién tét cong téc so, tong két cong tac XDNTM.

3. Nang cao chat lwong cac hoat dong vin hoa - x4 hdi, thuc hién tét
chinh sach an sinh xa hoi.

- Tap trung tuyén truyén cac nhiém vu chinh tri cua dia phuong, ngay 18,
ky niém cua qué huong, dat nudc, hoat dong mung Bang, mung Xuan; tap trung
Xxay dung cum pano, appich, bang zon, khau hiéu tuyén truyén Pai hoi Dang bo
cac cap, tién toi Pai hoi dai biéu toan quoc lan thir 14 cua bang; tlep tuc trién
khai thuc hién tét Két luan 01-KL/BU vé nang cao chit lugng hoat dong van
hoa; chi dao cac don vi duy tri cac hoat dong TDTT, VHVN, t6 chirc cac hoat
dong chao mung Ky niém 80 nam cach mang thang 8 va Qudc khanh 02/9; ngay
dai doan két toan dan 18/11.

- Thyc hién cd hiéu qua cong tac gido duc, cac truong tap trung nang cao
chat luong day va hoc, phan dau so giéo vién, hoc sinh dat giai cao trong céac ky
thi gido vién gioi, hoc sinh gioi cac cap; chat luong xép loai cac truong nam sau
cao hon nam trudc, hoan thanh cac chi tiéu nhiém vu nam hoc 2024-2025.

- Nang cao chat luong chim séc suc khoé ban dau cho nhan dan, thuc
hién t6t viéc kham va diéu trj tai tram y té, chi dong phong chong dich bénh,
dam bao an toan thuc pham. Xay dung chuan y té theo Quyét dinh 1300/QDb-
BYT ngay 09/03/2023 cua Bo y t& Quyét dinh vé ban hanh bo tiéu chi qudc gia
vé y té xi giai doan dén nam 2030.

- Trién khai va thyc tt ché @6, chinh sach ctia Pang va Nha nudce dén
nhan dan. Tiang cuong cac hoat dong udng nudc nhd ngudn, dén on dap
nghia, hoan thanh tét cac cudc van dong do cap trén dé ra. Thuc hién tét cong
tac giam ngheo, day manh cong tac tuyén truyén van dong nguoi dan tham
gia BHYT, BHXH tu nguyén. Binh xét, ra soat cac ddi twong trg cap xa hoi
dam bao cong khai, dan chu, kip thoi, dung quy dinh.

4. Thuc hién tot nhiém va Quadc phong- An ninh, cai cach hanh chinh;
giai quyét khiéu nai td céo kip thoi, ding quy dinh.

- Nang cao chat lugng dan quan, san sang hoan thanh tét nhiém vu khi c6
lénh diéu dong, quan ly tét luc lwong du bi dong vién, hoan thanh tét cong tac
gido duc chinh tri, huan luyén quan su; ra soat chat ché cac nam cong dan trong
d6 tudi thuc hién nghia vu quan su; gap g&, dong vién cac nam cong dan tring
tuyén nghia vu quan sy san sang nhap ngii nam 2025.

- Giir vitng an ninh chinh tri va TTATXH, chi dao cé4c t6 an ninh trét ty va to an
ninh x& hdi ¢ cac thdn hoat dong co hiéu qua, xay dung ké hoach d4u tranh va ngin
chan kip thoi cac vu viée phirc tap xay ra. Xay dung ké hoach bao vé an toan Dai hoi
Pang bo cac cap tién t6i Dai hoi dai biéu x& Tuy Loc 1an thir 27, nhiém ky 2025-2030,
bao vé tét nguyén dan, cac su Kién, ngay I8 trong nam, quan ly chat che ho khau theo
quy dinh, thuc hién céc ké hoach chuy&n mdn caa cap trén dam bao kip thoi, dong bo,
hiéu qua.
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- Trién khai thuc hién cac quy dinh vé cai cach hanh chinh, nang cao hiéu
qua xir ly cdng viéc qua moi truong dién ta, ting cuong tuy@n truyén phd bién,
gido duc phap luat dén can bd va nhan dan, lam tt cong tac hoa giai, dang ky va
quan Iy h tich, ching thuc theo dang quy dinh; thuc hién tét ché do tiép dan,
tham muu kip thoi giai quyét cac don thu t6 cdo, khiéu nai. Tiép tuc thuc tét cac
noi dung ké hoach mé hinh chinh quyén than thién, vi nhan dan phuc vu.

5. Nang cao hiéu luc hi¢u qua quan ly nha nwéc

Trén co s& Quy ché 1am viéc cua Uy ban nhan dan xa nhiém ky 2021-
2026. Uy ban nhan dan x& xay dung ké hoach chi dao, diéu hanh dinh ky hang
thang, 6 thang va ca nam, thuc hién tdt nguyén tic tap trung dan chi, chap hanh
nghiém tdc ché d6 béo cao két qua tinh hinh thuc hién nhiém vy phat trién kinh
té - x& hoi, dam bao viing chic qudc phong - an ninh véi cac co quan c6 tham
quyén. Nang cao trach nhiém thuc hién nhiém vu ciia ngudi ding dau, cia can
bo, cong chire, phat huy duoc sy doan két, nhat tri cao ddi véi cac quyét dinh
cua tap thé Uy ban nhan dan. Tap trung Xay dyng chuong trinh, ké hoach dé cu
thé hoa cac Nghi quyét, chii truong cta cap trén.

6. Hoat dong cia Hep tac xa Nong nghiép

Tap trung lam tbt cong tac khuyén céo vé ki thuat cham soc, phong trur
sau bénh cho cay trong phat trién, cung ung kip thoi gidng, phan bon, thudc bao
vé thuc hién cho nhan dan san xuat, xay dung ké hoach tu stra hé thdng giao
thong, thay loi noi dong, td chirc thu cac khoan dich vu theo ké hoach.

V. NHIEM VU, GIAI PHAP CHU YEU

1. Tap trung trién khai thuc hién c6 hiéu qua cic quy hoach, ké
hoach, chwong trinh, phwong an di ban hanh nhim cu thé hoéa cac chi
truwong, duwong 16i ciia trung wong, ciia tinh, ciia huyén va ciia xa.

Tap trung trién khai thyc hién c6 hiéu qua céc dé an, co ché, chinh sach,
chuong trinh trong tdm dé sdm hoan thanh cac muyc tiéu, nhiém vy, giai phap
Nghi quyét Pai hoi dai biéu Pang bo Tuy Loc lan ther XXVI, nhiém ky 2020 —
2025 d4 dé ra; Trién khai thuc hién cac ké hoach, quy hoach chung xay dyng xa
da dugc phé duyét; ddy manh Xxay dung két cau ha tang kinh té - xd hoi, huy
dong va str dung hiéu qua nguon lyc, vu tién ngan sach cho phat trién ha tang,
nhat 13 ha ting cac cong trinh giao thong.

Pé xuat UBND huyén diéu chinh khong gian quy hoach xa sau sap nhap
don vi hanh chinh nham phu hop véi diéu kién phat trién kinh té xa hoi trong giai
doan méi. Tang cuong kiém tra, giam sat vi¢c thuc hién quy hoach, kip thot phat
hién va phdi hop xur 1y cac truong hop vi pham.

2. Tap trung thio g& khé khin, vuwéng mic, khic phuc cac diém
nghén, dé thic diy phat trién toan dién trén cac linh vue

- Pay manh nghién ciru thyc hién nghiém tic Luat dat dai, gidi phong mit
bang, giao dat, cho thué dat.

- Tiép tuc nam chic tinh hinh bién dong vé gid nguyén, nhién vt liéu,
khuyén cao va phdi hop dé thao g& ngay nhiing khé khan, vudng mac, gop phan
day manh san xudt, tiéu thu san pham, khéng dé gian doan san xuat. Thuc hién
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dong b cac giai phap nhiam tao diéu kién thuan lgi cho nguoi dan, doanh nghiép
tiép can von tin dung dé mé rong, phat trién san xuat kinh doanh.

- T1ep tuc thdo g& kho khan, vudng méc, ton tai han ché qua nhiéu nam va
m&i phat sinh trong nim dé ddy manh phat trién va nang cao chit luvong cac hoat
dong van hoa, gido duc, y té, gop phﬁn hoan thanh théng loi tAt ca cac muc tiéu,
nhiém vu nam 2025 va giai doan 2021 - 2025 clia x3; ra soat, tong hop cac kho
khin, vudng mic, diém nghén vé thé ché, co ché, chinh sach trong qua trinh
trién khai thuc hién; Béo céo cac co quan c6 thim quyén xem xét, giai quyét.

3. Thuee hién hiéu qua cac bién phap diéu hanh thu ngan sach nha nuwéc

trén dia ban

Theo ddi chit ché tién do thu, danh gia, phan tich cu thé dé c6 phuong &n
chi dao, diéu hanh hiéu qua, sat ding véi thuc té, thudng xuyén ra soat, xac dinh
chinh xac nhiig nguoén thu con tiém ning, chéng that thu ngan sach Nha nudc.

4. Ting cwong doi méi sang tao, ing dung khoa hec va cong nghé; nang
cao chat hrong cac hoat dong viin héa, gido duc, y té; thuc hién tét cong tac giai
quyét viéc lam, giam ngheo, dam bao an sinh xa hai

4.1. Vé khoa hoc cong nghé va déi méi sang tao

Tiép tuc day manh chuyén doi s6 toan dién trén 3 tru cot “chinh quyen s,
kinh té s6 va xa hoi s6”; tlep tuc trién khai quyét liét, hiéu qua Dé an 06 vé phat
trién tng dung di Ilcu vé dan cu, dinh danh va xac thuc dién ti phuc vu chuyén
d6i sb qudc gia giai doan 2022 - 2025, tim nhin dén nam 2030.

4.2.Vé c4c hoat djng van hoa- xa hji

Tiép tuc day manh phat trién toan dién cac linh vuc van héa; té chuc tét
cac hoat dong ky niém céc ngay 18 1on, cac sy kién quan trong cua dat nuéc, cua
tinh, huyén va cia dia phuong. Quan tdm bao ton, ton tao va phat huy cac gia tri
van hoa dan toc; nang cao chat lugng phong trao “Toan dan doan két xay dung
doi song van hoa”, xdy dung gia dinh, lang, cong s& vin hoa, xay dung tap thé,
cé nhan kiéu mAu. Tang cuong cong tAc quan Iy nha nuéc vé van héa. U tién dau
tu Xay dung, nang Cap va cai tao hé thdng thiét ché vin hoa, the thao co so.

Vé giai quyét viéc 1am, giam nghéo, ning cao doi song Nhan dan Thuc
hién ddng bd cac giai phap mé rong do6 bao phu va phat trién ddi twong tham
gia BHXH, BHYT, BHTN trén dia ban Xa. Thuc hién hiéu qua cac chuong
trinh, dé an, chinh sach hd trg giam nghéo. Thuc hién day du, dang ddi tuong,
dam bao cong khai, minh bach céc chinh sach an sinh xa hoi, ché do, chinh
sach dbi v6i ngudi o cong.

4.3.Vé gi&o duc va dao tao

Tap trung nang cao chét lugng gido duc dai tra, gilr viing thanh tich giao
duc miii nhon. Uu tién nguén lyc dau tu co s& vat chat, trang thiét bi phuc vu
day hoc, nang cao chat lugng gido duc toan dién, gido duc mii nhon & tat ca Cac
cap hoc; cling ¢6 va giit vitng cac truong dat chuan qudc gia; nang cao ty 1¢ hoc
sinh dau vao cac truong Pai hoc, cao dang, s6 hoc sinh gioi cac cip; hoc sinh t6t
nghiép THPT; phat huy phong trao khuyen hoc, khuyén tai, xay dung xa hoi hoc
tap, Nang cao chat luong day nghé, chuyén giao KHKT cho ngudi lao dong tai
Trung tim hoc tip cong dong.



4.4.Véy té

Tiép tuc trién khai thuc hién cé hiéu qua cac bién phap phong, chéng cac
bénh truyén nhiém; nang cao chat lugng kham, chita bénh va cham séc stc khoe
cho Nhén dén. Téng cudng cong tac y té du phong, khong dé dich bénh 16n xay
ra. Nang cao chat luong dan sb gin véi chim séc stc khoe sinh san va ké hoach
hoa gia dinh. Thuc hién tét cong tac dam bao vé sinh an toan thuc pham, ting
cuong kiém tra bép an tap thé, chat lugng vé sinh ATTP trén dia ban x&. Duy tri
cac chi tiéu xa dat chuan qudc gia vé y té. Thuc hién tt cong tac truyén thdng
gi4o duc stc khoe cho nhan dan, vé sinh méi truong, phong chdng dich bénh va
c4c tiéu chi qudc gia vé y té.

5. Thue hién ky luit, ky cwong hanh chinh

Siét chat ky luat, ky cuong hanh chinh, ning cao trach nhiém ctia ngudi dung
dau va ciia can bo, cong chiic, vién chuc trong thuc thi cong vy; Tang cudng cong tac
tlep dan; giai quyét kip thoi, ¢ hiéu qua cac don thu, khiéu nai, to co; cha dong nam
chac tinh hinh, giai quyet tot cac mau thuan, tranh chap phaét sinh ngay tir co sa, knéng
dé xay ra don thu, khiéu kién dong nguoi, vuot Cap

Cai tién quy trinh, thu tyc hanh chinh va déy manh dich vu cong truc tuyén,
giam van ban gidy to hanh chinh, dam bao dén hét nam 2025, co ty 1 nop hd so truc
tuyén mot phan dat toi thleu 70%; ty 18 hd so truc tuyén toan trinh dat tdi thiéu 70%.

6. Ciing c6 qudc phong - an ninh, giit virng an ninh chinh tri, trat tu
an toan xa hoi

Ban chi huy Quan su phdi hop cac nghanh doan thé thyuc hién tot cong tac
tuyén quan, cong tac bdi dudng kién thirc qudc phong, an ninh cho cac dbi tuong;
Niam chic tinh hinh, chii dong dau tranh khong dé bi dong, bat ngd. Nang cao
chét luong huéan luyén, dién tap cua luc luong dan quan ty vé, dam bao dam bao
quan s, luc luong truc; duy tri nghiém ché @6 truc sin sang chién dau.

Thuc hién hiéu qua Bé an “Pay manh xay dung luc lugng Cong an xa that
su trong sach, vitng manh, dap mg yéu cau nhiém vu trong tinh hinh mégi”. Trién
khai dé an "xay dung xi khong ma tiy"; cic phuong an, ké hoach dam bao tuyét
ddi an toan cac su kién chinh tri, vin hoéa tai dia phuong, dic biét Dai ho1 Pang
cac cap nhiém ky 2025-2030. Tiép tuc trién khai dé an 06 tng dung dir liéu vé
dan cu, dinh danh va xac thuc dién tir.

Ban An toan giao théng x& va cac don vi lién quan tap trung trién khai thuc hién
dong bo, hiéu qua cac bién phap bao dam an toan giao thong, phong, chong chay no,
giam dén muc thip nhat s6 vu va thiét hai; ting cudng quan 1y 1ong, 1& dudng, kiém
sodat tai trong xe 0 t0, xtr Iy nghiém cac truong hop vi pham theo quy dinh.

* GIAO CHI TIEU CU THE CHO CAC CAN BQ, CONG CHUC NAM 2025
(C6 Phy luc Biéu kém theo)

VI. TO CHUC TRIEN KHAI THU'C HIEN

Céc ddng chi can bd, cong chire UBND x4 va nhitng nguoi hoat dong khong
chuyén trach xa thuc hién nhiém vu theo Thong bao s6 02/TB-UBND x& ngay
03/01/2025 ctia Cht tich UBND x4 vé phan cong nhi¢m cuaa Chu tich, cac Pho chu
tich, Uy vién UBND x4, Cong chuc va nhimg ngudi hoat dong khoéng chuyén trach
thuoc UBND xa Tuy Loc.



9

1. Vé phan cong chi dao thyuc hién nhiém vu:

- Pong chi Truong Quoc Huy, Chu tich UBND xa chi dao chung va chi dao
cac ndi dung vé tai chinh — K& hoach; Dija chinh — Xay dung; Quéc phong — An ninh.

- Dong chi Mai Vin Diing, Phé Chu tich UBND xa chi dao cac ndi dung
Kinh té, nong nghi¢p, chan nudi, cong tdc GTTL, thuong mai- dich vu, tai nguyén
— Moi trudng, khoang san, cong tac PCTT- TKCN, cong tac vay von ngan hang;
cong tac Vian phong — Théng ké.

- Pong chi Lé Vin Kién, Pho Chu tich UBND xd chi dao cac ndi dung vé
Van héa - Xa hoi; Chinh sach — Xa hoi; Gido duc; Y t&; Tu phap — Ho tich, bd
phan tiép dan giai quyet tuc hanh chinh; An toan thuc pham

2. Can bo cong chic x3, Cac ban, nganh doan thé chinh tri, cac déng chi
truong thén: Can ctr ké hoach nay, t6 chiic quan triét dén toan thé can bo, Poan
vién, Hoi vién minh trudc ngay 20/01/2025 dé trién khai thuc hién. Trong qué
trinh trién khai thuc hién phai c6 cach 1am doi méi, sang tao, mang lai hiéu qua
cao; tap trung trién khai toan dién, dong bo cac nhiém vu vé phat trién kinh té -
x& hoi, dam bao qudc phong - an ninh, nhung phai c6 trong tdm trén ting linh
vuc phai c6 trong diém dé tap trung to chic thyc hién, tao chuyén bién thuc su
ro nét trén cac linh vuc..

3. Ddi véi céc chi tiéu cha yéu dugce giao nhiém vu chua tri, phai tap trung
lanh dao, chi dao thuc hién quyét liét, xay dung ké hoach chi tiét, trong d6 xéc
dinh r® muc tiéu, nhiém vu va phan céng cu thé cho ting tap thé, ca nhan lién
quan thuc hién, dam bao hoan thanh chi tiéu dé ra.

4. Nam chic tinh hinh, kip thoi tham muu dé xuét, trién khai thuc hién
cac giai phap, dam bao hoan thanh céc chi tiéu da dugc Bang uy, HDND xa da
quyét nghi, chiu trach nhiém tru6c UBND x4, Cha tich UBND x4 vé két qua
thuc hién chi tiéu duoc giao.

VII. CONG TAC BAO CAO.

Céac ddng chi can bo, cong chiic x& theo chic ning, nhiém vu duogc giao,
co trach nhiém theo ddi, dinh ky ngay 14 hang thang bao cao tinh hinh thuc hi¢n
nhi¢m vu thang; ngay 20 cua thang cudi quy, 6 thang, 9 thang, nam va gui tong
hop bao céo Quy, 6 thang, nam vé Cong chirc Van phong — Thong ké xa dé tong
hop vao bao cao Pang ty, UBND Huyén theo yéu cau .

Cong chitc Vin phong — Thong ké xi theo ddi dén dbc, nhac nho céc
CBCC thuyc hién tt cac cdng viéc duoc giao, dam bao chat lwgng va hoan thanh
dung thoi gian quy dinh; dinh ky téng hop, bdo cdo UBND x& két qua thuc hién
va kién nghi véi Chu tich UBND x4 xt ly trach nhiém CBCC khong thuc hién
nghiém chi dao cia UBND x4, Chu tich UBND xa.

UY BAN NHAN DAN XA
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Phu luc: GIAO CHI TIEU THU'C HIEN NAM 2025
(Kém theo Quyét dinh s6 15/0D-UBND ngay 14/01/2025 ciia UBND x3)

Pon vi, ca nhan phu

Ni dung Ke hoach giao nam Trong do trach, theo dGi va
Phy lyc 2025 thuc hign
PL1 Chi tiéu tich ty, tap trung dét dai dé san xuat Tréng trot Chin nusic |~ D(§ Van Nam
nong nghiép quy mo lén cong nghé cao nam 13 ha 115 ha ' 15 ha ’ - bo Minh Chién
2025. ' ' - Cac don vi thon
PL2 Giao chi tiéu vé ty 1& nop Ho so truc tuyén - Mai Van Thu
vaty 18 hd so truc tuyén toan trinh trén dia Ty 16 nop Hb e P Thanh Trung;
ban huyén nam 2024 <o truc iuyén Tylénop Ho |- Ngu_yér1 Th;ADung;
70% mét phan: so toan trinh: | - Mai \(an Lap;’
-70% . 70% - Df) Mlnh Chién;
- Lé Ly Bang;
- Nguyén Thi Tham;
PL3 Giao chi tiéu Cong trinh dat & tai nong thon: |  Tong dién tich dyan | Tong dién tich dang ky 0,250 ha | - gg Q,";Er}\gmen
Khu dan cu tap trung thén Thanh Tuy 0,250 ha - Thén Thanh 'i'uy
Giao chi tiéu thanh 1ap mei Doanh nghiép 02 lg%¥2? S%lilang,
PL5 . L en A . Thu tai xa Thu diéu tiet | - Lé Van Quang;
Giao chi tiéu Thu Ngan sach xa 673.000.000d 250.000.000d | 423.000.000d | - D& Tt Son
PL6 Giao chi tiéu cong nhan Truong dat chuan
Qudc gia ) i i
PL7 1(135:2? 2(:5; ;1eu xa dat chuan quoc giave y te Pat chuén Pat chuén Pat chuén ELTéraDrg ():/ ;'eh;(ﬁh)
Giao chi tiéu dan so tham gia BHYT trén Tong s6 doi tugng tham T 16 neusi | b¥eluonglao | Nguyan Thi Dung
PL8 téng dan sé nam 2025 gia BHYT 8.014 ngudi; déﬁ i r%} gia | dongthamgia |~ P e
tong so doi twong tham BHYT 94.2% BHXH tu - Cic nha tru:c‘mg

gia BHXH 332 nguoi

nguyén 9,15%




11

PL9 Eg’ chi tiu linh vye van hoa, The ducthe | 50 o5 o gia dinh 6 tfi)éa;lgilgyd;?}‘l Pang ky chi | - Truong Thi Lién;
mét tai thoi diém ra soat vén%l(')a o | tiéukhu dan cu | - L& Van Bic
2224 ho 87%: Vian hoa 80% | - Cac don vi thon
PL10 Giao chi tiéu giam nghéo nam 2025 5 A \ T Ig Ho nghéo Ty Iq H(_). ?an - Nggyep Th} Dung
-Giam 25 ho ngheo - nghéo giam | - Mai Van Lap
i, R X giam trong - , A
-Giam 05 ho can nghéo . trong nam - Céc don vi thdn
nam 1,11%
0,22%
PL11 Giao chi tiéu viéc lam, XKLD nam 2025. Vi lam trong nuoc, Viéc !am trong sut khiu lao |~ Nggyef] Th} Dung
Xuat khau lao dong Auoc. 1.06 dong 13 nguoi | Mat Van Lap n
i nguoi, . - Cac don vi thon
PL12 Giao chi tiéu xay dung x4, thi tran, co quan . 2 - Truong Thi Lién;
don vi dat tiéu chi kiéu mAu nam 2025 Truong Tieu hoc Tuy - L& Van Duc;
Loc Ao e
- L& Sinh Tuan
PL13 Giao chi tiéu cu thé ve ty 1é d6 thi hda nam ) ] i ]
2025
PL14 | Giao chi tiéu cy thé vé An toan thyc pham Giao chi tiéu san luong san pham
nim 2025 v a x: néng nghiép an toan/tong san | - Trinh Thi Thay;
(C::uh; “zlrj] X?guiunﬁéﬂl;ﬁl pham tiéu dung trén dia ban x& | - Hoang Van Khuong;
toangOl ghuéi' P Gao 968 tan; rau qué 265 tg?m, - Trinh Buc Bo
’ Thit gia slic gia cam 300 tan; | - Cac don vi thén
Thuy san Tom, cé 150 tan
PL15 Giao chi tiéu ve chat thai ran sinh hoat duoc Ty 1é chat thai X g .
s Y . y 1 - bo Minh Chién;
thu gom, Xt Iy nam 2025 Ty I¢ chat thai ran dugc | ran duogc xu ly X < 7w
. I, N A - b6 Van Nam;
thu gom xt ly 90% bang cong - Cée don vi than
nghé¢ dot 100% i
PL16 Giao chi tiéu xa dat chuan “An toan vé Chuan “An toan vé - Tran Quang Pao;

ANTT”

ANTT”

- Céc don vi thdn




	II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND XÃ
	III. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2025
	1. Mục tiêu tổng quát
	2. Các chỉ tiêu chủ yếu

	2.1. Chỉ tiêu về phát triển kinh tế:  (11 chỉ tiêu)
	- Tổng thu nhập xã hội 524,5 tỷ đồng; trong đó lĩnh nông nghiệp- thủy sản 108 tỷ đồng; Công nghiệp-xây dựng 93.3 tỷ đồng; Dịch vụ 92 tỷ, thu khác 231 tỷ đồng.
	- Bình quân thu nhập đầu người 61,19 triệu đồng/người/năm.
	- Sản lượng lương thực có hạt hằng năm đạt 5160 tấn, bình quân đầu người 580 kg/người/năm.
	- Diện tích cây trồng hằng năm 1000 ha.
	- Tập trung phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, nâng cao chất lượng mô hình mạ khay máy cấy, làm tốt công tác dự thính, dự báo và phòng trừ sâu bệnh; chỉ đạo HTX cung ứng đầy đ...
	- Về Chăn nuôi tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân mở rộng các loại hình chăn nuôi, theo hướng chăn nuôi trang trại, gia trại để tăng số lượng đàn; tập trung vận động Nhân dân không chăn nuôi trong khu dân cư. Chỉ đạo cán bộ chuyên môn tăng cườn...
	- Về nuôi trồng thủy sản tích cực tuyên truyền, vận động các hộ NTTS làm tốt công tác cải tạo ao đầm đầu tư con giống vào nuôi thả, chủ động phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng.
	- Duy trì khuyến khích mở rộng nghề mới có hiệu quả vào địa phương, động viên các lao động tham gia học nghề, vào các công ty trong huyện, trong tỉnh và tham gia XKLĐ để giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Khuyến khích, tạo điều kiện cho ca...
	3. Thực hiện hiệu quả các biện pháp điều hành thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
	4.1. Về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
	4.2.Về các hoạt động văn hóa- xã hội
	Về giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân Thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng độ bao phủ và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn xã. Thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ giảm n...
	4.3.Về giáo dục và đào tạo
	Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn. Ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn ở tất cả các cấp học; cũng cố và...
	4.4.Về y tế
	5. Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

	6.  Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

	* GIAO CHỈ TIÊU CỤ THỂ CHO CÁC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2025
	VI. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
	Các đồng chí cán bộ, công chức UBND xã và những người hoạt động không chuyên trách xã thực hiện nhiệm vụ theo Thông báo  số 02/TB-UBND xã ngày 03/01/2025 của Chủ tịch UBND xã về phân công nhiệm của Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Ủy viên UBND xã, Công chứ...
	1. Về phân công chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ:
	- Đồng chí Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo chung và chỉ đạo các nội dung về tài chính – Kế hoạch; Địa chính – Xây dựng; Quốc phòng – An ninh.
	- Đồng chí Mai Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã chỉ đạo các nội dung Kinh tế, nông nghiệp, chăn nuôi, công tác GTTL, thương mại- dịch vụ, tài nguyên – Môi trường, khoáng sản, công tác PCTT- TKCN, công tác vay vốn ngân hàng; công tác Văn phòng – Thống kê.
	- Đồng chí Lê Văn Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã chỉ đạo các nội dung về Văn hóa  - Xã hội; Chính sách – Xã hội; Giáo dục; Y tế; Tư pháp – Hộ tịch, bộ phận tiếp dân giải quyết tục hành chính; An toàn thực phẩm.
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